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Nội dung hành vi phạm tội của bị can là phần trọng tâm nhất trong 
bản cáo trạng đối vói Tội cố ý gây thương tích. Do đó, cần vận dụng 
tổng hợp các kiến thức khoa học xã hội và pháp lý đế thể hiện rõ ngày, 
giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra tội phạm; hành vi, thủ đoạn, mục 
đích, động cơ phạm tội; hậu quả của tội phạm và những tình tiết quan 
trọng khác...

Từ khóa: Tội cổ ỷ gãy thương tích; cảo trạng.
Nhận bài: 17/9/2021; biên tập xong: 24/9/2021; duyệt bài: 29/9/2021.

1. Yêu cầu chung khi soạn thảo và 
ban hành cáo trạng

Cáo trạng là văn bản do Viện kiểm sát 
ban hành trong quá trình thực hành quyền 
công tố, kiểm sát điều tra vụ án hình sự ở 
giai đoạn truy tố, thực hiện việc buộc tội 
của Nhà nước đối với người phạm tội, làm 
cơ sở cho hoạt động tranh tụng, được 
Kiểm sát viên bảo vệ tại phiên tòa hình 
sự. Do vậy, cáo trạng phải đảm bảo tính 
có căn cứ và đúng pháp luật, đúng đường 
lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, 
đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong 
giai đoạn hiện nay.

Điều 243 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021) quy định: 
“Viện kiểm sát quyết định truy tố bị can 
trước Tòa án bằng bản cáo trạng. Bản cáo 
trạng ghi rõ diễn biến hành vi phạm tội; 
những chứng cứ xác định hành vi phạm 
tội của bị can, thủ đoạn, động cơ, mục 
đích phạm tội, tính chất, mức độ thiệt hại 

do hành vi phạm tội gây ra; việc áp dụng, 
thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, 
biện pháp cưỡng chế; những tình tiết tăng 
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nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đặc 
điểm nhân thân của bị can; việc thu giữ, 
tạm giữ tài liệu, đồ vật và việc xử lý vật 
chứng; nguyên nhân và điều kiện dẫn đến 
hành vi phạm tội và tình tiết khác có ý 
nghĩa đối với vụ án. Phần kết luận của bản 
cáo trạng ghi rõ tội danh và điều, khoản, 
điểm của Bộ luật Hình sự (BLHS) được 
áp dụng. Bản cáo trạng phải ghi rõ ngày, 
tháng, năm ra cáo trạng; họ tên, chức vụ 
và chữ ký của người ra bản cáo trạng”.

Như vậy, cáo trạng là văn bản pháp lý, 
do Viện kiểm sát - cơ quan duy nhất được 
giao chức năng thực hành quyền công tố 
ban hành, thực hiện quyền buộc tội và truy 
tố bị can ra trước Tòa án để xét xử về tội 
danh và điều luật quy định trong BLHS.

Chính vì vậy, cáo trạng có những đặc 
trưng: Mang tính quyền lực Nhà nước; tính 
có căn cứ và đúng pháp luật; việc truy tố 
phải đúng đường lối, chính sách của Đảng 
và Nhà nước.

Khi soạn thảo và ban hành cáo trạng, 
Kiểm sát viên cần tuân thủ các bước sau: 
Nghiên cứu hồ sơ, tổng hợp và đánh giá 
chứng cứ; viết dự thảo cáo trạng; chỉnh 
sửa dự thảo cáo trạng; trình lãnh đạo Viện 
phê duyệt bước này lãnh đạo Viện phải 
đọc kỳ dự thảo cáo trạng, chỉnh sửa trước 
khi ký để đảm bảo tính có căn cứ, hợp 
pháp của quyết định truy tố mà Viện kiểm 
sát đã ban hành (chỉnh sửa câu chữ, hình 
thức, nội dung, căn cứ áp dụng pháp luật, 
điều luật, khung khoản truy tố bị can); 
chỉnh sửa cáo trạng (rà soát hình thức, nội 
dung, các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Viện 

(nếu có), sau đó, chuyển bản chính thức 
trình lãnh đạo Viện ký, ban hành.

2. Một số lưu ý về hình thức cáo 
trạng đối với Tội cố ý gây thương tích

Để nâng cao chất lượng cáo trạng, 
ngày 09/01/2018, Viện trưởng Viện kiểm 
sát nhân dân tối cao có Quyết định sổ 
15/QĐ-VKSTC về ban hành mầu văn bản 
tố tụng, văn bản nghiệp vụ thực hiện 
trong công tác thực hành quyền công tố, 
kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố, 
trong đó có mẫu cáo trạng (Mẩu số 144) 
để thống nhất thực hiện trong toàn ngành 
Kiểm sát.

về hình thức, yêu cầu đặt ra đối với bất 
cứ bản cáo trạng nào cũng phải phản ánh 
cụ thể diễn biến hành vi phạm tội của bị 
can (ngày, giờ, tháng, năm; địa điểm; thủ 
đoạn; động cơ, mục đích; tính chất, mức 
độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra; 
nguyên nhân, điều kiện...; việc thu giữ, 
tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng; 
phần dân sự (nếu có)...). Đồng thời, cáo 
trạng cần viện dẫn các chứng cứ để chứng 
minh thông qua các bút lục cụ thể trong 
hồ sơ vụ án. Việc viện dẫn bút lục trong 
cáo trạng phải trên cơ sở tổng hợp nguồn 
chứng cứ theo diễn biến tội phạm, không 
viện dẫn theo từng chứng cứ hoặc liệt kê 
sau khi trình bày toàn bộ nội dung hành vi 
phạm tội.

Phần “kết luận” cần tổng hợp ngắn gọn 
hành vi phạm tội của bị can hoặc từng bị 
can; tính chất, mức độ, hậu quả của hành 
vi phạm tội; vai trò của từng bị can trong 
vụ án (nếu là vụ án đồng phạm).
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Đối với phần lý lịch, nhân thân của bị 
can, cần ghi rõ các yếu tố được thế hiện 
trong lý lịch và các tài liệu khác có liên 
quan. Bị can bị áp dụng biện pháp ngăn 
chặn, biện pháp cường chế gì.

Bên cạnh đó, cáo trạng cần khẳng định 
hành vi của bị can đã phạm tội gì và trích 
dần điều luật tương ứng. BỊ can được áp 
dụng tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự theo quy định tại điểm, 
khoản, điều nào của BLHS năm 2015, sửa 
đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phần “quyết định”, “nơi gửi”, lãnh 
đạo Viện kiểm sát ký bản cáo trạng phải 
thực hiện đúng thể thức văn bản.

3. Một số lưu ý về nội dung cáo trạng 
đối với Tội cố ý gây thương tích

Kiểm sát viên nắm vững diễn biến tình 
tiết vụ án ngay từ khi khởi tố, điều tra sẽ 
có nhiều thuận lợi khi giải quyết vụ án ở 
giai đoạn truy tố. Trong thực tế, cáo trạng 
không được xây dựng y nguyên bản kết 
luận điều tra. Trong giai đoạn truy tố, 
Kiểm sát viên cần bổ sung những chứng 
cứ mới khi hỏi cung bị can và tài liệu khác 
làm rõ tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự để đảm bảo nội dung cáo 
trạng phản ánh đúng sự thật khách quan. 
Vì thế, Kiểm sát viên cần thường xuyên 
tập hợp, nghiên cứu tài liệu, chứng cử 
trong quá trình điều tra vụ án.

Trong cáo trạng, nội dung hành vi 
phạm tội của bị can là phần trọng tâm 
nhất, cần vận dụng tổng hợp các kiến thức 
khoa học xã hội và pháp lý nhằm thể hiện 
rõ ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm xảy ra 
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tội phạm; hành vi, thủ đoạn, mục đích, 
động cơ phạm tội; hậu quả của tội phạm 
và những tình tiết quan trọng khác; những 
tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm 
hình sự áp dụng đối với bị can; những tình 
tiết khác có ý nghĩa đối với việc giải 
quy ết vụ án. Cụ thể như sau:

- Thời điểm phạm tội: Được xác định 
trên cơ sở lời khai của bị can, bị hại, các 
tài liệu liên quan trong quá trình bị hại 
được sơ cứu, cấp cứu ban đầu tại cơ sở y 
tế. Thời điểm phạm tội có thể là chính xác 
hoặc ước tính, điều này không làm ảnh 
hưởng đến bản chất của vụ án. Ngày, 
tháng, năm phạm tội là ngày tính theo 
dương lịch. Nếu có tài liệu xác định ngày, 
tháng, năm âm lịch thì phải tính phiên ra 
ngày dương lịch.

- Địa điểm phạm tội: Được xác định 
bằng các tài liệu như lời khai của bị can, 
bị hại, tài liệu khám nghiệm, giám định, 
lời khai người làm chứng (như tại đoạn 
đường, tại nhà, tại vườn cây, sông, 
suối...). Kiểm sát viên cần phân biệt địa 
điểm phạm tội với địa danh hành chính. 
Địa điểm phạm tội phải được ghi rõ theo 
địa giới hành chính như tại khu vực thuộc 
khu, làng thôn, bản, xã, phường, huyện, 
thị xã, thành phố, tỉnh...

- về động cơ, mục đích phạm tội: Đây 
là vấn đề thuộc mặt chủ quan trong cấu 
thành tội phạm. Kiểm sát viên cần đánh 
giá, phân tích hành vi khách quan để từ đó 
chứng minh ý thức chủ quan của người 
phạm tội. Động cơ, mục đích phạm tội 
còn là tình tiết định tội, định khung tăng 
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nặng trong tội phạm cố ý gây thương tích 
nên cần phân tích chính xác để xác định 
có căn cứ áp dụng tình tiết định khung “có 
tính chất côn đồ” hay “vì lý do công vụ 
của nạn nhân” hoặc “gây thương tích hoặc 
gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 
do được thuê”... hay không. Kiểm sát 
viên cần ghi rõ bị can mong muốn hoặc 
nhằm đạt được điều gì qua việc thực hiện 
hành vi phạm tội như: Gây thương tích, 
làm mất danh dự, lấy tiền. Lưu ý: Tránh 
áp đặt ý thức chủ quan trong khi viết cáo 
trạng đối với tội phạm có lồi cố ý gián 
tiếp, mục đích không rõ ràng. Bởi lẽ, nếu 
Kiểm sát viên áp đặt ý thức chủ quan về 
mục đích không đúng sẽ định tội danh sai. 
Ví dụ: Các vụ án còn có quan điểm trái 
chiều trong việc định tội danh giữa hành 
vi “giết người chưa đạt” với hành vi “cố ý 
gây thương tích”1.

1. https://vksbinhphuoc.gov.vn/chuyen-de-nghiep- 
vu/view/Ky-nang-xay-dung-cao-trang-6/, truy cập ngày 
17/9/2021.

- Hành vi phạm tội của bị can: Viết về 
diễn biến hành vi phạm tội, Kiểm sát viên 
phải dựa trên cơ sở tổng hợp, đánh giá 
chứng cứ của vụ án, nêu rõ diễn biến hành 
vi phạm tội từ khi bị can nảy sinh ý định 
phạm tội, chuẩn bị công cụ, phương tiện, 
lôi kéo đồng phạm (nếu có), tiếp cận địa 
điểm phạm tội, phương pháp, cách thức 
tiến hành... Nêu diễn biến hành vi phạm 
tội của bị can phải cụ thể, tỉ mỉ để thấy rõ 
thủ đoạn phạm tội; đồng thời, nêu đúng 
trọng tâm hành vi phạm tội của bị can từ 
khi nảy sinh ý định, chuẩn bị phạm tội và 

thực hiện hành vi xâm hại, không nên nêu 
những hành vi không liên quan trước khi 
bị can phạm tội như đi chơi, đi ăn uống,... 
làm cho bản cáo trạng dài và không đảm 
bảo yêu cầu.

- về thủ đoạn phạm tội của bị can: 
Kiểm sát viên phải mô tả chính xác, đầy 
đủ diễn biến hành vi phạm tội của bị can 
và nêu rõ phương thức, thủ đoạn, đặc 
điểm công cụ, phương tiện phạm tội. Từ 
đó, có căn cứ đánh giá, xem xét áp dụng 
tình tiết định khung như: Dùng vũ khí, vật 
liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ 
đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều 
người, dùng axit hay hóa chất nguy 
hiểm?... Ví dụ: Những hung khí như dao 
nhọn, búa, rìu, gạch, đá, thanh gỗ dài, 
chắc... được coi là hung khí nguy hiểm.

Thực tế, có cáo trạng cần rút kinh 
nghiệm về áp dụng tình tiết định khung 
hình phạt. Ví dụ: Cáo trạng truy tố Nguyễn 
Văn H về Tội cố ý gây thương tích hoặc 
gây tổn hại cho sức khỏe của người khác và 
Tội trộm cắp tài sản. Theo nội dung cáo 
trạng: H vào quán cà phê của anh M và chị 
N tìm tài sản để trộm. Anh M và chị N bất 
ngờ về nhà thì phát hiện nên truy hô và 
đuổi theo H. Khi anh M, chị N đuổi kịp H 
và hỏi có lấy tài sản không thì hai bên 
giằng co. H chạy về nhà lấy 02 con dao và 
quay lại đâm anh M, chị N gây thương tích. 
Cáo trạng không áp dụng tình tiết “có tính 
chất côn đồ” theo điểm i khoản 1 Điều 134 
BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 
2017) là không phù hợp với tinh thần của 
Án lệ số 17/2018/AL ngày 17/10/2018 của 
Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối
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cao về tình tiết “có tính chất côn đồ” trong 
Tội giết người có đồng phạm2.

2. https://tks.edu.vn/WebThongTinNghiepVu/Detail/ 
463?idMenu=115, truy cập ngày 17/9/2021.

3. https://vksbinhphuoc.gov.vn/chuyen-de-nghiep- 
vu/view/Ky-nang-xay-dung-cao-trang-6/, truy cập ngày 
17/9/2021.

Đối với Tội cố ý gây thương tích hoặc 
gây tổn hại cho sức khỏe của người khác 
được quy định tại khoản 2, 3 nếu có tình tiết 
tại khoản 1 Điều 134 BLHS năm 2015 
(sửa đổi, bổ sung năm 2017) thì chuyển 
khung hình phạt và bản cáo trạng phải giải 
thích rõ lý do3. Ví dụ: A có hành vi gây 
thương tích cho người khác mà tỉ lệ thương 
tật là 25%, nhưng thuộc trường hợp tại 
điểm a, i khoản 1 Điều 134 BLHS năm 
2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) (dùng 
hung khí nguy hiểm và có tính chất côn đồ), 
nên hành vi của A cấu thành Tội cố ý gây 
thương tích theo khoản 2 Điều 134 BLHS 
năm 2015 (sừa đổi, bổ sung năm 2017). 
Trường hợp này, Kiểm sát viên cần viết cáo 
trạng theo hướng: Hành vi trên của A đã 
phạm tội cố ý gây thương tích theo khoản 2, 
với các tình tiết định khung tại điểm a, i 
khoản 1 Điều 134 BLHS năm 2015.

- Hậu quả của hành vi phạm tội: Hành 
vi gây thương tích của bị can gây ra hậu 
quả chính là thiệt hại về tính mạng, sức 
khỏe của bị hại. Hậu quả này được xác 
định bằng kết luận giám định tỉ lệ tồn hại 
cơ thể do thương tích gây nên của bị hại tại 
thời điểm giám định, trên cơ sở các dấu vết 
thương tích để lại trên cơ thể bị hại. Quá 
trình xây dựng cáo trạng, Kiểm sát viên cần 
chú ý nêu chính xác vị trí, đặc điểm, kích 
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thước các vết thương trên cơ thể bị hại, 
cùng với đó là kết luận của cơ quan chuyên 
môn về cơ chế hình thành vết thương. Đây 
chính là căn cứ quan trọng trong việc xác 
định mối quan hệ nhân quả giữa hành vi 
gây thương tích của bị can với hậu quả tổn 
hại về sức khỏe của bị hại.

- Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách 
nhiệm hình sự: Kiểm sát viên cần nghiên 
cứu kỹ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 
trách nhiệm hình sự tại Điều 51, Điều 52 
BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 
2017) và các tình tiết giảm nhẹ khác tại các 
nghị quyết hướng dần của Hội đồng Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao khi viết lồng 
ghép trong nội dung hành vi phạm tội. Ví 
dụ: Đối với tính chất côn đồ trong các vụ án 
gây thương tích, cần viết rõ nguyên nhân, 
điều kiện trước khi xảy ra vụ án... Trường 
họp có tình tiết giảm nhẹ thuộc về nhân thân 
của bị can như có thành tích trong học tập, 
công tác và chiến đấu thì viết ở phần lý lịch 
bị can cho gọn và rõ ràng. Neu có tình tiết 
giảm nhẹ do thân nhân bố mẹ, ông bà có 
huân huy chương thì viết tại phần họ tên, 
nghề nghiệp của bổ mẹ bị can.

Quá trình xây dựng cáo trạng, ngoài 
các yêu cầu đặt ra về hình thức, cấu trúc 
như đã nêu trên, Kiểm sát viên cần chú ý 
thực hiện nghiêm túc hướng dẫn trong các 
quy chế nghiệp vụ của Ngành từ việc báo 
cáo đề xuất nghiên cứu hồ sơ vụ án và bản 
kết luận điều tra do cơ quan Cảnh sát điều 
tra chuyển tới, đến việc viết dự thảo, 
chỉnh sửa dự thảo và trình lãnh đạo Viện 
phê duyệt cáo trạng.□
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